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II. CÁC MỤC VÀ MỨC ĐÁNH GIÁ 

 A. Tầm quan trọng 
 

Mức a: Không quan trọng Mức c: Khá quan trọng 
Mức b: Ít quan trọng Mức d: Rất quan trọng 
  
 B. Kiến thức, kỹ năng đã ĐẠT được 
 

Mức 0: Không biết hoặc không có Mức 3: Có thể hiểu và giải thích 
Mức 1: Biết hoặc đã thấy Mức 4: Đã thực hành hoặc triển khai 
Mức 2: Có thể cùng tham gia thực hiện Mức 5: Có thể hướng dẫn người khác 
  
 C. Kiến thức, kỹ năng CẦN bổ sung (NÊN đạt được) 
 

Mức 0: Không biết hoặc không có Mức III: Có thể hiểu và giải thích 
Mức I: Biết hoặc đã thấy Mức IV: Đã thực hành hoặc triển khai 
Mức II: Có thể cùng tham gia thực hiện Mức V: Có thể hướng dẫn người khác 
 
  
 Quý vị vui lòng đóng góp thêm đối với từng nhóm kỹ năng (về sự cần thiết, tên 
gọi thực tế, mức độ phổ biến, quan điểm cá nhân, ...) với mỗi tiêu chí (nếu cần). 
 
  



III. NỘI DUNG KHẢO SÁT 
(Khoanh tròn       vào nội dung được chọn) 
 

A 
 

Tầm quan trọng 
 

B 
 

Mức độ sinh 
viên ĐẠT 

được hiện nay 

C 
 

Mức độ sinh 
viên NÊN đạt 
được (CẦN 

bổ sung) 

a: Không quan trọng 
b: Ít quan trọng 
c: Khá quan trọng 
d: Rất quan trọng 

0: Không biết hoặc không có 
1, I: Biết hoặc đã thấy 
2, II: Có thể cùng tham gia 
thực hiện 
3, III: Có thể hiểu và giải 
thích 
4, IV: Đã thực hành hoặc 
triển khai 
5, V: Có thể hướng dẫn người 
khác 

1. Kiến thức và lập luận ngành  
1.1 Kiến thức khoa học cơ bản    

1.1.1 Toán giải tích (đạo hàm, vi 
phân, tích phân,..), đại số  a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

1.1.2 Vật lý (cơ, nhiệt, điện, quang)  a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 
1.1.3 Tin học a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 
1.1.4 Đồ họa kỹ thuật 1 (hình họa) a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

1.1.5 Xác suất thống kê và quy 
hoạch thực nghiệm a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

1.2 Kiến thức cơ sở kỹ thuật     
1.2.1 Kỹ thuật điện a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

1.2.2 Kỹ thuật điện tử a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 
1.2.3 Cơ học kỹ thuật a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 
1.2.4 Kỹ thuật nhiệt a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 
1.2.5 Dung sai và kỹ thuật đo a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 
1.2.6 Sức bền vật liệu a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

1.2.7 Đồ họa kỹ thuật 2 (vẽ kỹ 
thuật, AutoCAD)  a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

1.2.8 Vật liệu  a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

1.2.9 Nguyên lý máy, Chi tiết máy, 
Đồ án Chi tiết máy a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

1.2.10 Công nghệ chế tạo máy a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 
1.2.11 Kỹ thuật thuỷ khí a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

1.2.12 Nhập môn kỹ thuật Cơ khí 
động lực a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

1.2.13 Động cơ đốt trong a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 
1.2.14 Kết cấu ô tô a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 



1.2.15 Máy thủy khí a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 
1.2.16 Cơ khí đại cương a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

1.3a Kiến thức cơ sở ngành Cơ 
khí động lực (Kỹ thuật ô tô)    

*  Chương trình Cử nhân 
1.3a.1 Lý thuyết động cơ ô tô a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 
1.3a.2 Hệ thống điện và điện tử ô tô a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 
1.3a.3 Hệ thống nhiên liệu  a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 
1.3a.4 Lý thuyết ô tô  a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 
1.3a.5 Thiết kế tính toán ô tô a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

1.3a.6 Kỹ thuật bảo dưỡng sửa chữa 
ô tô a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

1.3a.7 Công nghệ khung vỏ ô tô a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 
1.3a.8 Thiết kế động cơ đốt trong a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

* Chương trình tích hợp Cử nhân- Kỹ sư 
1.3a.9 Động lực học ô tô cơ bản a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

1.3a.10 Ứng dụng máy tính trong thiết 
kế ô tô a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

1.3a.11 Cơ điện tử ô tô a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 
1.3a.12 Thí nghiệm ô tô a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 
1.3a.13 Xe chuyên dụng a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 
1.3a.14 Đồ án chuyên ngành ô tô 1 a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 
1.3a.15 Ô tô và vấn đề ô nhiễm môi 

trường a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

1.3a.16 Động lực học và dao động 
động cơ đốt trong a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

1.3a.17 Đồ án chuyên ngành ô tô 2 
(động cơ đốt trong) a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

* Chương trình tích hợp Cử nhân- Thạc sĩ 
1.3a.18 Hệ thống truyền lực ô tô   a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 
1.3a.19 Ô tô thông minh a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 
1.3a.20 Các hệ thống cơ điện tử trên ô 

tô a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

1.3a.21 Động lực học ô tô a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 
1.3a.22 Động lực học các hệ thống 

thủy khí trên ô tô   a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

1.3a.23 Dao động ô tô a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 
1.3a.24 Động lực học và dao động 

động cơ đốt trong a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

1.3a.25 Hình thành hỗn hợp và cháy 
trong động cơ đốt trong a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

1.3a.26 Nhiên liệu thay thế dùng cho 
động cơ đốt trong a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

1.3a.27 Rung động và ồn trên ô tô a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 
1.3a.28 Đánh giá trạng thái kỹ thuật ô 

tô a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

1.3a.29 An toàn ô tô a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 



1.3a.30 Phương pháp tính toán trong 
cơ học chất lỏng (CFD) a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

1.3a.31 Kiểm soát khí thải động cơ 
đốt trong a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

1.3a.32 Hệ thống nhiên liệu trên động 
cơ hiện đại a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

1.3b Kiến thức cơ sở ngành Cơ 
khí động lực (Kỹ thuật năng 
lượng và tự động hóa thủy 
khí) 

   

*  Chương trình Cử nhân 
1.3b.1 Lý thuyết cánh a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 
1.3b.2 Bơm quạt cánh dẫn I a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 
1.3b.3 Tua bin nước I a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

1.3b.4 Ứng dụng PLC điều khiển các 
hệ truyền động thể tích a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

1.3b.5 Máy thủy lực thể tích a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

1.3b.6 Truyền động thủy lực và khí 
nén a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

1.3b.7 Cơ sở kỹ thuật năng lượng gió 
và đại dương a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

1.3b.8 Hệ thống trạm bơm và trạm 
thủy điện a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

1.3b.9 
Điều khiển hệ thống thủy lực 
và khí nén 
 

a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

* Chương trình tích hợp Cử nhân- Kỹ sư 
1.3b.10 Bơm quạt cánh dẫn II a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 
1.3b.11 Tua bin nước II a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 
1.3b.12 Truyền động thủy động a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 
1.3b.13 Công nghệ chế tạo Máy thủy 

khí a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

1.3b.14 Robot công nghiệp a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 
1.3b.15 Mạch thủy lực ứng dụng a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 
1.3b.16 Thiết kế và mô phỏng máy  

thủy khí trên máy tính a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

1.3b.17 Đồ án chuyên ngành 1 a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 
1.3b.18 Đồ án chuyên ngành 2 a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 
* Chương trình tích hợp Cử nhân- Thạc sĩ 
1.3b.19 Lý thuyết cánh II a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 
1.3b.20 Xâm thực và động lực học 

dòng chảy nhanh a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

1.3b.21 Mô hình hóa và mô phỏng hệ 
thống truyền động thủy lực 
và khí nén 

a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

1.3b.22 Kỹ thuật máy thủy khí trong 
năng lượng tái tạo a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 



1.3b.23 Thủy lực số a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 
1.3b.24 Mạch thủy lực và khí nén 

nâng cao a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

1.3b.25 Rô bốt thủy lực - khí nén 
trong tự động hóa sản xuất a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

1.3b.26 Các hệ truyền động thủy lực 
theo dõi a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

1.3b.27 Máy thủy lực nâng cao a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 
1.3b.28 Phương pháp tính toán trong 

cơ học chất lỏng (CFD) a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

1.3b.29 Máy nén khí a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 
1.4 Các kiến thức hỗ trợ khác    

1.4.1 

Có kỹ năng và khả năng sử 
dụng các kỹ thuật và công cụ 
kỹ thuật (lập trình CNC, 
PLC, ...)  

a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

1.4.2 Phương pháp số, mô hình 
hóa, dao động, tối ưu,.. a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

2 Kỹ năng cá nhân, nghề 
nghiệp và phẩm chất    

2.1 Lập luận kỹ thuật và giải 
quyết vấn đề    

2.1.1 Nhận dạng và xác định vấn 
đề kỹ thuật a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

2.1.2 Mô hình hóa vấn đề kỹ thuật a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

2.1.3 Ước lượng và phân tích định 
tính vấn đề a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

2.1.4 Phân tích các yếu tố ngẫu 
nhiên a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

2.1.5 Kết luận, giải pháp và đề 
xuất a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

2.2 Thử nghiệm và khám phá 
tri thức    

2.2.1 Lập giả thuyết về các khả 
năng xảy ra a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

2.2.2 
Tìm hiểu thông tin qua tài 
liệu giấy và tài liệu điện tử, 
internet 

a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

2.2.3 Khảo sát  thực nghiệm a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

2.2.4 Kiểm chứng giả thuyết và 
chứng minh a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

2.3 Tư duy hệ thống    
2.3.1 Nhìn tổng thể vấn đề a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

2.3.2 
Xác định các vấn đề phát 
sinh và tương tác trong hệ 
thống 

a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

2.3.3 Sắp xếp và xác định các yếu a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 



tố trọng tâm 

2.3.4 Phân tích ưu nhược điểm và 
đưa ra giải pháp a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

2.4 Kỹ năng và thái độ cá nhân    

2.4.1 Chủ động và sẵn sàng chấp 
nhận rủi ro a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

2.4.2 Kiên trì và linh hoạt a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 
2.4.3 Vận dụng tư duy sáng tạo a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 
2.4.4 Vận dụng tư duy đánh giá a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

2.4.5 
Có khả năng tự đánh giá kiến 
thức, kỹ năng và thái độ của 
bản thân 

a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

2.4.6 Có khả năng tự tìm hiểu và 
học tập suốt đời a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

2.4.7 Biết cách quản lý thời gian 
và nguồn lực a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

2.5 Kỹ năng nghề nghiệp    

2.5.1 
Có đạo đức nghề nghiệp, tính 
trung thực và tinh thần trách 
nhiệm 

a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

2.5.2 Có thái độ hành xử chuyên 
nghiệp a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

2.5.3 
Có tính chủ động trong việc 
lập kế hoạch cho nghề 
nghiệp của bản thân 

a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

2.5.4 Cập nhật thông tin trong lĩnh 
vực kỹ thuật a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

3 Kỹ năng giao tiếp và làm 
việc nhóm    

3.1 Làm việc nhóm    
3.1.1 Thành lập nhóm a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 
3.1.2 Tổ chức hoạt động nhóm a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 
3.1.3 Phát triển nhóm a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 
3.1.4 Lãnh đạo nhóm a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

3.1.5 Tổ chức nhóm kỹ thuật và 
nhóm đa ngành a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

3.2 Giao tiếp    

3.2.1 Chọn lựa chiến lược giao 
tiếp a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

3.2.2 Xây dựng cấu trúc giao tiếp a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 
3.2.3 Giao tiếp bằng văn bản a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 
3.2.4 Giao tiếp đa phương tiện a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 
3.2.5 Giao tiếp bằng đồ họa a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 
3.2.6 Thuyết trình hiệu quả a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 
3.3 Giao tiếp bằng ngoại ngữ    

 Tiếng Anh (CĐR 500 
TOEIC hoặc tương đương) a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 
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Hình thành ý tưởng, thiết 
kế, triển khai và vận hành 
trong bối cảnh doanh 
nghiệp và xã hội 

   

4.1 Bối cảnh xã hôi    

4.1.1 
Nhận thức được vai trò và 
trách nhiệm của người cử 
nhân/KS/ThS đối với xã hội 

a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

4.1.2 
Nhận thức được tác động của 
ứng dụng kỹ thuật đối với xã 
hội 

a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

4.1.3 
Kiến thức pháp luật, quy 
định của nhà nước về lĩnh 
vực kỹ thuật 

a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

4.1.4 Nhận thức bối cảnh lịch sử 
và văn hóa a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

4.1.5 Nhận thức các vấn đề mang 
tính thời sự a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

4.1.6 Nhận định được viễn cảnh 
phát triển mang tính toàn cầu a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

4.2 Bối cảnh kinh doanh và 
doanh nghiệp    

4.2.1 Tôn trọng sự đa dạng văn 
hóa doanh nghiệp a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

4.2.2 
Chiến lược, mục tiêu và kế 
hoạch kinh doanh của doanh 
nghiệp 

a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

4.2.3 Có đầu óc thương mại hóa 
kỹ thuật a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

4.2.4 
Khả năng thích ứng trong 
các môi trường làm việc 
khác nhau 

a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

4.3 Hình thành ý tưởng và xây 
dựng hệ thống kỹ thuật    

4.3.1 
Thiết lập những mục tiêu và 
yêu cầu của hệ thống kỹ 
thuật 

a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

4.3.2 
Xác định chức năng, khaí 
niệm và cấu trúc của hệ 
thống kỹ thuật 

a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

4.3.3 
Sử dụng mô hình hóa hệ 
thống kỹ thuật và đảm bảo 
mục tiêu có thể đạt được 

a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

4.3.4 Lập kế hoạch triển khai 
(Quản lý) đề án a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

4.4 Thiết kế    

4.4.1 Xây dựng và phân tích quy 
trình thiết kế a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 



 
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý vị! 

4.4.2 
Phân tích các giai đoạn trong 
quá trình thiết kế và phương 
pháp tiếp cận 

a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

4.4.3 Vận dụng kiến thức và phân 
tích trong thiết kế a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

4.4.4 Vận dụng kiến thưc thiết kế 
chuyên ngành a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

4.4.5 Tthiết kế và làm việc trong 
nhóm đa ngành a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

4.4.6 Thiết kế đa mục tiêu a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 
4.5 Triển khai    

4.5.1 Lập kế hoạch cho quá trình 
triển khai a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

4.5.2 Xây dựng và phân tích hệ 
thống a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

4.5.3 
Áp dụng kiến thức về hệ 
thống điều khiển và lập trình 
chẩn đoán 

a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

4.5.4 Tích hợp phần cứng (4.5.2) 
và phần mềm (4.5.3) a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

4.5.5 
Hiểu biết tiêu chuẩn trong 
thử nghiệm, kiểm tra, thẩm 
định và chứng nhận 

a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

4.5.6 Quản lý quá trình triển khai a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 
4.6 Vận hành    

4.6.1 Xây dựng và tối ưu quá trình 
vận hành a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

4.6.2 Huấn luyện quy trình vận 
hành a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

4.6.3 Hoạt động hỗ trợ trong quá 
trình vận hành của hệ thống a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

4.6.4 Cải tiến và phát triển hệ 
thống a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

4.6.5 
Xử lý sau khi hệ thống hết 
hạn sử dụng (sau vòng đời hệ 
thống) 

a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 

4.6.6 Quản lý vận hành a b c d 0 1 2 3 4 5 0 I II III IV V 



100%

0%Giới tính

68%9%

3%

4%
1% 15%

1. Tình trạng tìm việc hiện nay

VIỆN CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC 

 

 

 

 

 

 

 

B. Thông tin việc làm 

 
Đã có nơi nhận 53 68% 

Có triển vọng được nhận 7 9% 
Chưa có triển vọng 2 3% 

Đã có nơi tiếp nhận học tiếp 3 4% 
Có triển vọng đi học tiếp 1 1% 

Chưa đi tìm việc làm 12 15% 
 

  

   
   
   
   
   

 

 
 

 
Làm đúng chuyên ngành 34 56% 

Làm đúng ngành rộng 11 18% 

Làm gần ngành rộng 7 11% 

Làm trái ngành 9 15% 

 

 

NAM 78 100% 

NỮ 0 0% 

56%

18%

11%

15%

2. Nếu đã đi làm…



 

 

 
Công ty tự lập/ tự làm 3 4% 

Công ty tư nhân trong nước 21 31% 
Công ty nhà nước 6 9% 

Công ty nước ngoài tại VN 31 46% 
Công ty ở nước ngoài 0 0% 

Công ty liên doanh 6 9% 
Trường đại học, cao đẳng 0 0% 

Trường trung cấp, dạy nghề 0 0% 
Viện nghiên cứu 0 0% 

Hành chính nhà nước 0 0% 
Tổ chức phi chính phủ 0 0% 

Khác 0 0% 
 

  

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 
Kỹ sư thiết kế, phát triển 33 50% 

Kỹ sư lắp đặt, vận hành, bảo trì 17 26% 

Tư vấn, quản lý dự án 2 3% 

Quản lý sản xuất/ sản phẩm 5 8% 

Kinh doanh, bán hàng 6 9% 

Giảng dạy, nghiên cứu 1 2% 

Khác 2 3% 
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31%
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0% 0%0%

3. Nơi làm việc

50%

26%

3%

8%

9%

1% 3%

4. Vị trí công việc chính



 

 

 
Hài lòng 12 28% 

Chưa thật hài lòng 28 65% 

Thất vọng 3 7% 

28%

65%

7%

5. Thu nhập



C. NHẬN XÉT CHUNG VÊ CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO CỦA ĐHBK HÀ NỘI 

 
5-Rất đồng ý 29 38% 

4-Đồng ý 40 52% 

3-Chưa thật đồng ý 8 10% 

2-Không đồng ý 0 0% 

1-Rất không đồng ý 0 0% 

 

 
5-Rất đồng ý 25 32% 

4-Đồng ý 44 57% 

3-Chưa thật đồng ý 8 10% 

2-Không đồng ý 0 0% 

1-Rất không đồng ý 0 0% 

 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

5-Rất đồng ý
4-Đồng ý

3-Chưa thật đồng ý
2-Không đồng ý

1-Rất không đồng ý

1. Chương trình đào tạo có chất lượng tốt, đáp ứng tốt sự 
mong đợi của bản thân [null]

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

5-Rất đồng ý
4-Đồng ý

3-Chưa thật đồng ý
2-Không đồng ý

1-Rất không đồng ý

2. Chương trình đào tạo của Nhà trường có khả năng đáp 
ứng tốt yêu cầu nhân lực nơi Anh/Chị công tác [null]

5-Rất đồng ý
4-Đồng ý

3-Chưa thật đồng ý
2-Không đồng ý

1-Rất không đồng ý

0 5 10 15 20 25 30 35 403. Sinh viên được các thầy cô tạo điều kiện phát huy tối đa 
năng lực học tập và phát triển tư duy [null]



5-Rất đồng ý 34 44% 

4-Đồng ý 35 45% 

3-Chưa thật đồng ý 8 10% 

2-Không đồng ý 1 1% 

1-Rất không đồng ý 0 0% 

 
5-Rất đồng ý 17 22% 

4-Đồng ý 35 45% 

3-Chưa thật đồng ý 22 28% 

2-Không đồng ý 4 5% 

1-Rất không đồng ý 0 0% 

 

 
5-Rất đồng ý 22 29% 

4-Đồng ý 36 47% 

3-Chưa thật đồng ý 15 19% 

2-Không đồng ý 3 4% 

1-Rất không đồng ý 1 1% 

 

5-Rất đồng ý

3-Chưa thật đồng ý

1-Rất không đồng ý

0 5 10 15 20 25 30 35 40

4. Chương trình đào tạo đảm bảo tính thực tế và ứng dụng 
[null]

5-Rất đồng ý

3-Chưa thật đồng ý

1-Rất không đồng ý

0 5 10 15 20 25 30 35 40

5. Khối kiến thức là phù hợp với thời gian và phương pháp 
đào tạo [null]



 
5-Rất đồng ý 25 32% 

4-Đồng ý 39 50% 

3-Chưa thật đồng ý 13 17% 

2-Không đồng ý 1 1% 

1-Rất không đồng ý 0 0% 

 
5-Rất đồng ý 30 39% 

4-Đồng ý 43 56% 

3-Chưa thật đồng ý 4 5% 

2-Không đồng ý 0 0% 

1-Rất không đồng ý 0 0% 

 

 
5-Rất đồng ý 23 29% 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

5-Rất đồng ý

3-Chưa thật đồng ý

1-Rất không đồng ý

6. Cấu trúc chương trình hợp lý, các môn học có liên kết tốt 
và ít trùng lặp nội dung [null]

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

5-Rất đồng ý

3-Chưa thật đồng ý

1-Rất không đồng ý

7. Sinh viên được cung cấp hoặc được hướng dẫn đầy đủ 
về giáo trình, bài giảng và các tài liệu học tập khác [null]

0 5 10 15 20 25 30 35 40

5-Rất đồng ý

3-Chưa thật đồng ý

1-Rất không đồng ý

8. Trang bị các giảng đường, lớp học và phòng thí nghiệm 
đáp ứng yêu cầu [null]



4-Đồng ý 36 46% 

3-Chưa thật đồng ý 16 21% 

2-Không đồng ý 2 3% 

1-Rất không đồng ý 1 1% 

 

 
5-Rất đồng ý 30 38% 

4-Đồng ý 43 55% 

3-Chưa thật đồng ý 5 6% 

2-Không đồng ý 0 0% 

1-Rất không đồng ý 0 0% 

 
5-Rất đồng ý 24 31% 

4-Đồng ý 43 55% 

3-Chưa thật đồng ý 11 14% 

2-Không đồng ý 0 0% 

1-Rất không đồng ý 0 0% 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

5-Rất đồng ý

3-Chưa thật đồng ý

1-Rất không đồng ý

9. Sinh viên được đối xử công bằng, đúng mực trong giờ 
học và trong đánh giá kết quả học tập [null]

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

5-Rất đồng ý

3-Chưa thật đồng ý

1-Rất không đồng ý

10. Chương trình giảng dạy các môn khoa học cơ bản có 
khối lượng phù hợp và ứng dụng được [null] 



 
5-Rất đồng ý 30 38% 

4-Đồng ý 41 53% 

3-Chưa thật đồng ý 6 8% 

2-Không đồng ý 1 1% 

1-Rất không đồng ý 0 0% 

 

 
5-Rất đồng ý 33 42% 

4-Đồng ý 36 46% 

3-Chưa thật đồng ý 7 9% 

2-Không đồng ý 1 1% 

1-Rất không đồng ý 1 1% 

 
5-Rất đồng ý 33 43% 

4-Đồng ý 38 49% 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

5-Rất đồng ý

3-Chưa thật đồng ý

1-Rất không đồng ý

11. Chương trình giảng dạy các môn chuyên ngành có khối 
lượng phù hợp [null]

0 5 10 15 20 25 30 35 40

5-Rất đồng ý

3-Chưa thật đồng ý

1-Rất không đồng ý

12. Sinh viên học được nhiều từ các thầy cô về phương 
pháp làm việc và phát triển nhân cách [null]

0 5 10 15 20 25 30 35 40

5-Rất đồng ý

3-Chưa thật đồng ý

1-Rất không đồng ý

13. Sinh viên được hỗ trợ tốt trong các hoạt động nghiên 
cứu khoa học [null]



3-Chưa thật đồng ý 4 5% 

2-Không đồng ý 2 3% 

1-Rất không đồng ý 0 0% 

 

 
5-Rất đồng ý 26 33% 

4-Đồng ý 44 56% 

3-Chưa thật đồng ý 8 10% 

2-Không đồng ý 0 0% 

1-Rất không đồng ý 0 0% 

 

 
5-Rất đồng ý 32 41% 

4-Đồng ý 41 53% 

3-Chưa thật đồng ý 4 5% 

2-Không đồng ý 1 1% 

1-Rất không đồng ý 0 0% 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

5-Rất đồng ý

3-Chưa thật đồng ý

1-Rất không đồng ý

14. Sinh viên đã học được những kiến thức và kỹ năng 
cần thiết cho công việc theo ngành tốt nghiệp [null]

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

5-Rất đồng ý

3-Chưa thật đồng ý

1-Rất không đồng ý

15. Môi trường học tập của trường ĐHBK Hà Nội 
là tốt và năng động [null]
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1. Job Status

SCHOOL OF TRANSPORTATION ENGINEERING 
 
 A. General information 

 

 

 

 

 

 

B. Job Information 
 

Accepted to a company 48 68% 
Potential to get the job 5 7% 

Have not get any potential 2 3% 
Graduate students 1 1% 

Potential to study at higher 
level 8 11% 

Not desire to find a job 7 10% 
 

 

 
 

 
relevant job 21 40% 

Job in the study field 20 38% 
Job close to the study field 5 9% 

Job not related to the study 
field 

7 13% 

 

 

 

 

Male 70 99% 
Female 1 1% 

40%

38%

9%

13%

2. Job relevance



 

 
Owned company/ by self 1 2% 

Privately held company 16 29% 
Government 

companies/agencies 
4 7% 

Foreign companies located 
at VN 

20 36% 

Foreign companies NOT 
located at VN 

8 15% 

Joint companies 5 9% 
Universities/College 0 0% 

Vocational/skill school 0 0% 
Research Institutes 0 0% 

Government administration 0 0% 
Non-government agencies 0 0% 

Others 1 2% 

 

 
Developing/designing engineer 19 37% 

Installation/operation/ 
maintenance Engineer 8 16% 

Consulter, project 
management 2 4% 

Production / Product 
Management 4 8% 

Business, sales 10 20% 
Lecture/researcher 0 0% 

Others 8 16% 
   

 

 

 

 
Satisfied 21 40% 

Not very satisfied 28 54% 
disappointed 3 6% 

   

2%

29%

7%

36%

15%

9%
0% 0%

0%

0%
0%

2%3. Place of work

37%

16%4%
8%

19%

0%
16%

4. Position

40%

54%

6%

5. Income



C. GENERAL COMMENTS ABOUT QUALITY AND TRAINING EFFICIENCY OF HUST 

 
5- Strongly agree 12 18% 

4- Agree 38 58% 
3- Not really agree 13 20% 

2- Disagree 3 5% 
1- Strongly disagree 0 0% 

 
5- Strongly agree 6 9% 

4- Agree 43 67% 
3- Not really agree 12 19% 

2- Disagree 3 5% 
1- Strongly disagree 0 0% 

 

 
5- Strongly agree 13 20% 

4- Agree 42 66% 
3- Not really agree 9 14% 

2- Disagree 0 0% 
1- Strongly disagree 0 0% 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

5-Rất đồng ý

3-Chưa thật đồng ý

1-Rất không đồng ý

1. The training programe has good quality, meet 
myexpectations

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

5-Rất đồng ý
4-Đồng ý

3-Chưa thật đồng ý
2-Không đồng ý

1-Rất không đồng ý

2. The training program at HUST meets requirements for 
human resource at your working place

5-Rất đồng ý

4-Đồng ý

3-Chưa thật đồng ý

2-Không đồng ý

1-Rất không đồng ý

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45
3. Students are in good conditions to promote their 

learning ability and though development



 
5- Strongly agree 6 9% 

4- Agree 28 44% 
3- Not really agree 27 42% 

2- Disagree 2 3% 
1- Strongly disagree 1 2% 

 

 
5- Strongly agree 10 12% 

4- Agree 47 57% 
3- Not really agree 21 26% 

2- Disagree 3 4% 
1- Strongly disagree 1 1% 

 
5- Strongly agree 9 14% 

4- Agree 41 64% 
3- Not really agree 13 20% 

2- Disagree 1 2% 
1- Strongly disagree 0 0% 

5-Rất đồng ý
4-Đồng ý

3-Chưa thật đồng ý
2-Không đồng ý

1-Rất không đồng ý

0 5 10 15 20 25 30

4. The training programs are practical and applicable

5-Rất đồng ý
4-Đồng ý

3-Chưa thật đồng ý
2-Không đồng ý

1-Rất không đồng ý

0 5 10 15 20 25 30 35 40

5. Knowledge quantity is adequate for time and training
method

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

5-Rất đồng ý
4-Đồng ý

3-Chưa thật đồng ý
2-Không đồng ý

1-Rất không đồng ý

6. Program structure is reasonable, subjects are well 
conected to each other and less repeated



 
5- Strongly agree 21 33% 

4- Agree 37 58% 
3- Not really agree 5 8% 

2- Disagree 1 2% 
1- Strongly disagree 0 0% 

 
5- Strongly agree 9 14% 

4- Agree 30 47% 
3- Not really agree 21 33% 

2- Disagree 4 6% 
1- Strongly disagree 0 0% 

 
5- Strongly agree 22 35% 

4- Agree 37 59% 
3- Not really agree 4 6% 

2- Disagree 0 0% 
1- Strongly disagree 0 0% 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

5-Rất đồng ý

4-Đồng ý
3-Chưa thật đồng ý

2-Không đồng ý

1-Rất không đồng ý

7. Students are fully provided with or instructed about
textbooks, lectures, and other studying materialskhác

0 5 10 15 20 25 30 35

5-Rất đồng ý
4-Đồng ý

3-Chưa thật đồng ý
2-Không đồng ý

1-Rất không đồng ý

8. Facilities at lecture room, class and laboratory meet 
requirement

0 5 10 15 20 25 30 35 40

5-Rất đồng ý

4-Đồng ý

3-Chưa thật đồng ý
2-Không đồng ý

1-Rất không đồng ý

9. Students are treated equally during lecturer time and in 
result evaluation



 
5- Strongly agree 11 17% 

4- Agree 35 55% 
3- Not really agree 16 25% 

2- Disagree 1 2% 
1- Strongly disagree 1 2% 

 
5- Strongly agree 12 19% 

4- Agree 44 69% 
3- Not really agree 7 11% 

2- Disagree 1 2% 
1- Strongly disagree 0 0% 

 
5- Strongly agree 26 41% 

4- Agree 36 56% 
3- Not really agree 2 3% 

2- Disagree 0 0% 
1- Strongly disagree 0 0% 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

5-Rất đồng ý
4-Đồng ý

3-Chưa thật đồng ý
2-Không đồng ý

1-Rất không đồng ý

10. Contents of fundamental subjects are adequate and 
applicable

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

5-Rất đồng ý

4-Đồng ý

3-Chưa thật đồng ý

2-Không đồng ý

1-Rất không đồng ý

11. Contents of specific subjects are adequate

0 5 10 15 20 25 30 35 40

5-Rất đồng ý
4-Đồng ý

3-Chưa thật đồng ý
2-Không đồng ý

1-Rất không đồng ý

12. Students have learnt a lot from lecturers about 
working methods and personality development



 
5- Strongly agree 14 22% 

4- Agree 40 63% 
3- Not really agree 8 13% 

2- Disagree 1 2% 
1- Strongly disagree 0 0% 

 
5- Strongly agree 7 11% 

4- Agree 45 70% 
3- Not really agree 11 17% 

2- Disagree 1 2% 
1- Strongly disagree 0 0% 

 
5- Strongly agree 24 38% 

4- Agree 32 50% 
3- Not really agree 8 13% 

2- Disagree 0 0% 
1- Strongly disagree 0 0% 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

5-Rất đồng ý
4-Đồng ý

3-Chưa thật đồng ý
2-Không đồng ý

1-Rất không đồng ý

13. Students are well supported in scientific research 
activities

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

5-Rất đồng ý
4-Đồng ý

3-Chưa thật đồng ý
2-Không đồng ý

1-Rất không đồng ý

14. Students have gained specific knowledge and skills 
that are neccessary for future career

0 5 10 15 20 25 30 35

5-Rất đồng ý
4-Đồng ý

3-Chưa thật đồng ý
2-Không đồng ý

1-Rất không đồng ý

15. Learning environment at HUST is excellent and 
dynamic
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THUMcn

KHAo SAT, nANH GIA CHAT LUONG nAo T~O NGUON NIlAN Ll/C

Kinh gfri: QuY CONG TY

Loi dftu tien, Twang DHBK Ha N9i xin duoc gui toi Quy CO' quan loi
chao tran trong nhat!

Duoc thanh l~p til nam 1956, voi 60 nam xay dung va phat trien, dSn nay
Tnrong DHBK Ha N9i tv hao dff dao tao cho d:1tmroc hang tram nghin Ky su,
Thac si, TiSn SI hien dff va dang cong tac trong nhieu linh vue tai cac mien cua
T6 quoc va nhieu mroc tren thS gioi.

Voi mong muon tiSp tuc nang cao ch:1throng dao tao, dap irng kip thai nhu
cftu nguon nhan hrc chat hrong cao cho xff h9i trong thai ky hoi nhap quoc tS,
Truong DHBK Ha N9i trien khai ra soat, danh gia v~ chat hrong dao tao cua
Nha tWOng trong thai gian qua.

D~ kSt qua danh gia duqc khach quan va chinh xac, Nha twang r:1tmong
nh~n duqc y kiSn dong gop cua Quy CO' quan co su dVng ngu6n nhan 1vc do
TruOng dao t:;to.Nha truang se coi day 1am9t kenh thong tin quan trQng trong
vi~c cai tiSn chuang trinh, nang cao ch:1t1uqng dao t:;tod~ dap ung nhu cftu ngay
cang cao cua thi twang lao d9ng.

KSt qua khao sat se duqc trinh bay du6i d:;tng s6 1i~u t6ng hqp th6ng ke.
Nha truang xin dam bao mQi thong tin phim h6i cua Quy Co' quan se duqc su
dVng dung mvc dich neu tren.

TruOng D:;tihQCBach Khoa Ha N9i r:1tmong nh~ duqc sv quan tam hqp
tac, giup do cua Quy Co' quan.

Tran trQng cam an.!.

D~ thu~n ti~n cho cong tic danh gia, Quy Ca quan co th~ tni
lai tn,rc tuy€n tren h~ th6ng khao sat online cua Nha truang t~i
duang d~n du6'i day ho?c ban clmg kern theo:

http://ctsv.hustedu.vnlk2-listing/iteml553-khao-sat-60narn-dhbkhn
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PHIEU KHAo sATY KIEN eVA eo QUANI DOANH NGHI¥P

Tra loi khao sat online theo duang ddn
http://ctsv.hust.edu.vnlk2-listinglitemI553-khao-sat-60nam-dhbkhn

A. THONG TIN VE CO QUANIDOANH NGHI~P

Ten CO'quan/ Doanh nghi~p: * .
Linh vue hoat dQng: ..

Bia chi: * ..
Website: .

NgO'm d~i di~n tra 1m khao sat: * .
Chuc v~./ Vi tri cong tac: * .
sa di~n thoai: .

Email: * .

B. THONG TIN VE Y KIEN eVA co QUANI DOANH NGHI~P

1. sa IO'Q'Ilgcan bQ cong nhan vien hi~n dang lam vi~c t~i Quy co quan/ Doanh nghi~p

T6ng s6 can bQnhan vien dang lam viec tai Quy co quan hi:

Trong d6 so hrong nguoi t6t nghiep dai h9C tai DHBK Hit NQi lit:

Vit thuoc cac nh6m nganh c6 so thir tv lit: .

I.Co khi I 2. Nhiet - Lanh I 3. Dien til - Vi~n thong 14. Ky thuat h6a h9C / 5. Ky

thuat moi tnrong 16. Ky thuat Det - May - Da gifiy & thai trang 17. Ky thuat V?t lieu I

8. Co khi dQng lire I 9. Dien I 10. Cong nghe thong tin, toan tin irng dung I 11. Cong

nghe sinh h9C - Thirc pham 112. V?t ly ky thuat, V?t ly h~t nh§n / 13. Ti~ng Anh

khoa h9C ky thu?t.

2. Nhu c§u tuy~n d~ng Ky sO'BHBKHN ciia doanh nghi~p giai do~n 2016 - 2020

s6 lUQ1igdV ki~n:

Nganh cftn tuy~n d\mg thee s6 thu tv neu tren: .

3. Quy vi vui long danh gia ky sO'Bach khoa da va dang lam vi~c t~i TB ch.rcl Doanh nghi~p

theo cac tieu chi sau day

(Nguai t6t nghi~p d~i h9C cua Truang DHBK Hit NQi sau day g9i chung lit ky su Bach khoa)



1. KiSn thirc chuyen
...Eg~
2. Ky nang chuyen

.....~§I1I1gh~I1gh~~p
3. Kha nang sir dung
ngoai ngfr trong cong
viec
4. Ky nang tin hoc va
sir dung may vi tinh
.5. Y thtrc ch~phfulh
nQiquy, quy dinh, ky
lu?t lao dQng

w·-;..,';...." .•';';.'''''.;. •.m;.;:v. ......,''''~, .. ;.c.....,.w...'''' .• ._._.'"w. _~"~._.._._..__". _w ••,.,','''h._ ..>.• ~ ....... _ ._., "

6. Pham chat ca nhan
(cham chi, kien tri, tv
tin, linh hoat, nhiet
tinh, trach nhiem, tinh
thk hoc hoi ...).. 7: iChft h~g gi~lOti€p,
truyen dat thong tin
va xdy dung m6i

..,~,q~~.h~!E~I1gJ?p!h~,.
8. Ky nang lam viec
(l?P kS hoach, t6 chirc
cong viec, lam viec
nhom, kha nang lam
vi~c ~2(;1?p....)
9. Ky nang lanh dao

.......y~q~§tIlly I1h~~.
10. Kha nang d(lt muc
tieu va phat trien
nghe nghiep trong

_..!¥~g_l~i

R~t kern, T~ Kha R~t t6t, GioiKern

(''" c
Trung binh

C

c:

r:

("

r

4. Nhfrng di~m manh khac cua kY su Bach khoa chua dO'Q'cnh~c too 0' tren:

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

5. Nhfrng di~m y~u khac clla kY sO'Bach khoa chO'a dO'Q'cnh~c too 0' tren:

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

6. Theo Quy vj, sinh vien va ky sO'Bach khoa dn dO'Q'cdao t~o them 0' nhfrng tieu chi nao

dO'OOday va nen do ai dao t~o?



1. Ki~n thirc chuyen nganh r

Doanh nghiep/ T6
chilc
r

Khong c§n dao tao Nha tnrong

2. Ky nang chuyen men
....~~~~~~~i~p ; w m •..

3. nang mem
4. Kha nang ngoai ngfr

•• •••••_._ _w••" _•••" ••••••••••••••••••" ••••

5. Kynang tin hoc-va sir
4\illgmay vi tinh....6:Yth([~,thai dQva nhan r

-.!~~~~~~~t.~!~m.~.~.~~~2!m ~ .

r
r:
r

r

r

7. DBi vOl ky sir Bach khoa moo tat nghiep, thOi gian hqi nh~p cong vi~c trung binh tinh theo
thang la

1. r Diroi 2 thang

Til 2 - 6 thang

Til 6 thang - 1 nam

Tren 1 nam

8. Chit IO'Q'Ilgchung cua ky su Bach khoa durrc danh gia la

5. r Kern

2. r

3. r
4. c:

6. r Trung binh

7. C Kha

8. r T6t

9. c Xuat s~c

9. Quy vi co muan ti~p t\lc tuy~n dung ky str Bach khoa khi co nhu du?
10. C Co

11. r Con phai can nhac .

12. r: Khong

10. So Vol mqt sa chuong trinh dao tao nrong t'! cua cac truong D~i hQc khac, Quy vi danh
gia ky sO'Bach khoa ra sao?

13. C Thip han

14. r Cao han

15. C NgangbfuJg

16. r M\lc khac:

11. Quyvi co Y ki~n gi v~ chO'ong trinh dao t~o ky sO'Bach khoa?

V~ cac m~t nhu du truc, nQi dung, cac di~u ki~n thvc hi~n chuang trinh ...

...................................................................................................................
12. Quyvi co th~ dong gop gi d~ TruOng DH Bach khoa Ha Nqi xay d\fDg va th,!C hi~n

chuong trinh dao t~o chit IO'Q'Dgva hi~u qua hon?



20. C

21. C'

22. C

17. (" Tham gia vao qua trinh xay dung n9i dung chuang trinh.

18.·(" Tham gia thirc hien dao tao nhu giang day, phoi hop t6 clnrc hoi thao, seminar, noi
chuyen chuyen d~...

19. r: Tham gia cac buoi noi chuyen v~ hu6ng nghiep, gioi thieu co h9i viec lam.

Nhan sinh vien tlnrc t~p.

Dong gop y kien phan h6i v~ chAthrong sinh vien va ky su DHBK Ha N9i.

M\lc khac:

13.Cac y kiin khac: .

Xin chan thanh cam on Quy vi !

Anh/ Chi vui long giup chung toi gui ti~p phieu khao sat nay d~n cac C\lU sinh vien Bach Khoa rna Anh /
Chi biet. Chan thanh cam an!



Khảo sát cựu sinh viên: 

http://www.hust.edu.vn/hung-thong-bao/-/asset_publisher/AKFI5qRls1e8/content/thu-moi-cuu-

sinh-vien-tham-gia-khao-sat-y-kien-ve-cong-tac-ao-tao-va-viec-lam-sau-khi-tot-nghiep 
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TONG HQ'P K~T QUA KHAo SAT 2016

74 DOANH NGHlep, CO' QUAN su DVNG NHAN Ll)'C TV DHBKHN

1. 56 1U'Q'ngelm bQ eong nhanvien hi~ndang lam vi~e tal Quy co quanl Doanh
nghi~p

CO'khr

Nhi~t- l~H1h

f)i~nto,' - Vi....

Kythu~th6...

Kythu~tm6 .

Kythu~tD~ .

Kythu~tv~L

Kinht&qu.S,

CO'klli don".

f)i~n

C6ngngh~,

Congngh~"

V~tI~,Ky'ttl.. .

CO'khf 37 53.6%
Nhie! - Lanh 18 26.1%

Elientl'r - Vi~n thong 28 40..6%
Ky thu?t hoahoc 21 30 4%

Ky thus! rn6i tru&ng 11 15g~,'b
Ky thu~t D~t - My - Dagi~y & thai trang 8 11G'>"

Ky thuat vat lieu 12 174%,
Krnh14quiin 19 11 15.9'%

CO' khi dong !,I,fe 24 34.8<}f,
Elien 4{l 58.%

Cong ngh$ thOng tin, tmin tin lIng dyng 25 36.2.'>"
Cong nghe sinh hoc - Thuc ph~rn 15 21 7%

V~t 19ky thuat, Vifit Iy ni;l! nhan 7 10.1'%
Ti&ngAnn khoa hoc ky tnu~t 9 13%

TiengAnh".

10 20 30

2. Nhu eau tuy~ndl:lng Ky SUI DHBKHN cuadoanh nghi~pgiai doan 2016 _
2020



R&tkern, T~ l' 14%
Kem >0 0%

Trungbinh 3 4.1%
Kha 44 59.5%

R~t t6t, Gioi 16 35.1%

cakhi~::~••••• II••••• 1I
Nhi~t-L<:mh.
£ii~ntfr - Vi. ..
KYthu~!ho.

Ky thu~lmo. .11111
Ky thu~tD~ ... ~::
Ky thu~tv~L.•
Kinhte qua
CO'khiaQn...

£)i$n~::::::::~I11I11I1I1lIlIl.1COngngh~..•
Congngl1$...
V~tlykYth ..

Ti~n·gAnh...

Co khi
Nhi~t-L~nh

£)i~ntll - Vien thOng
Ky Ihu<j:fhoa hQG

Ky thu<i.tmoi tnrong
Ky thu~t Dtftt- My - Da gi~y& thai trang

Ky thu<j:fviit Ii~u
Kinh t~ qutin Iy

Co' khi agng life
Eli$n

Cong ngh$ thOng tin, toan tin (ing dt,lng
Cong ngh~sinh hoc - Thuc ph~m

V~t Iy ky thu~t. Vat Iy hat nhan
Ti~ngAnh khoa hQC ky thuat

0.0 3..5 7.0 10.5 14.0

3. Ki~n thCPcchuyen nganh

Kern

Trungbinh

Kha

R5t t&1. G.ioi

to 2:0 30 40

4. Ky nang chuyenmon ngh~nghi~p

14 26.4%
3 5.7~b
4 T.5~tn
3 5.7~t
3 57%
3 5.7%
3 5_.Tifh
1 1 '9Q'b
2 3.,8~O
8 15.1%
15 283%
4 7.5%
3 5.7%
2 3.8%

Riit kern,.T$ 1 1A%
Kern 1 2.7'i'f:,

Trungbinh 8 10.8%
Kha 54 73%

R§t tiit, Gidi 9 12.2%
Trungbinh

Hit t6t, Gioi

o 10 20 30 40 50



5. Kha nang Slf dvng ngoCilingCl' trong cong vi~c

Tnmgoinh

RAt t6t, Gioi
() 16 24 32

6. Ky nang tin hoc va Slf dvng may vi tinh

Trun:gbtnh

RAt tat, Gioi
11} 20 3() 4()

7. Y thCPcchap hanh nQi quy, quy djnh, ky lu~t lao dQng

Trungbinh

Kha

R§t kern, H '2 2.7%

Kem 7 9.5%

Trung binh 31 50%
Khci 26 35..1%

R~:tt6t, Gioi '2 27%

Rclt kern, T$ 1 1.4%

Kern 0 0%

Trung binh 14 1119%

Kha 47 53.5%

R§t tot, mOl 12 162%

R§t kem, T~ 1: 1.4%

Kern 0 0%

Trung birth 1:1 15.1%

Kha 31 50.no
R§{tbt Gioi 24 32.9%



8. Ph~m ch~t cit nhan

Trungbioo

R~t t&t, Giol

20

1 1..4%,
Kem 0 o~,~

Tmngblnh 1 9.5%
Knil 40 54.1%

R§:t tat, GiOi. 26 10,'0

R~t kern, T~
Kern

Tmng binh
KM

Rcit tat Gl,ai

9. Kha nang giao ti~p,truylm d~tthong tin va xay dl;l'ng mc3iquan h~ trong t~p
th~

Kem

Trung binh

R~t t&1. Gio.i

o 10 20 }O 40

Trungbinh

KtHl

to 2Q 40

10. Ky nang lam vi~c

2
2
18
41 63.
5 6J3'cyo

RM kem. T~ 2 2.7'lb
Kem 1 14%,

Tnmq binn 18 24.3%
KM 43 58.1%

R§t tAt, Gioi 10 135%



11. Ky nang lanh d~o va quan Iy nhorn

Trung Dln'h

R.it kern, T~ 2. 2.7~!(')

Kern 1
Trullg binh 25

KI"t<1 41
R~t tbt, Gioi 5

Rit tat, Gioi
20 40

12. Kha nang d~t muc tleu va phat tri~n ngh~nghi~p trong tU'O'ng lai

Trungbinh

R~t kern,T~ 1 1
Kern 2

Trung binh 15 20.
Kha 43 1~if,

R~t t&t, Gfoi 13

HI 20 30 41}

13. Theo Quy vi, sinh vien va ky su Bach khoa c~n dU'Q'cdao tao them a
nhCPngtieu chi nao dU'Ooiday va nen do ai dao tao

13.1. Ki~n thuc chuyen nqanh

Khongdo aao tao
Nhatru&ng

Doanh ngoiepf Ta chile

3 4,6%

41 72.3%

15 211%



13.2. Ky nang chuyenmon nghe nghi~p

Khong cAn ds ...

Nha inri"'l1

13.3. Ky nang mem

13.4. Kha nang ngoi(li ngCP

Knong dn de ....

Doanh I1llh~!l ....

13.5. Ky nang tin hoc va Slr dl:lng may vi tinh

Kh6ng dn dao tao 1 1.5%
Nhafrvong 24 35.3%

Doanh nghl~pfT6 crurc 43 63.2%

KMng dn dao lao 2 2.8%
Nhti lruang 33 45.8%

Doanh nghi!}pfT6 chirc 37 51.4%

Kh6ng do dao tao 4 5.5%
Nha trlfang 64 87 7'7b

Doanh nghr$pfT6 chu·c 5 15.8%

Khong do dao 1",0 10 15.4%
Nha tnrang 49 75..4%

Doanh nghi~pf T6 chuc 6 9.2%



13.6. Y thirc, thai dQva nh~n th(rc v~ ban than va xa hQi

KhOngdn dilO tao 2 2..9%
Nhatn.rong 47 58.1%

Doanh nghi~pl T&chuc 20 29%

Do5nn ngh~p..

14. f)Oi vai ky SU'Bach khoa mai tOt nghi~p, thai gian hQi nh~p cong vi~c
trung binh tinh theo thang

DLf&:i:2. thaJ'l!g 6 8%
Tu 2 - 6 thang 31 49.3~/o

TCril) thang - .~nam 23 30..7%
Tren1 nam 9 12%

15. Chat 1U'Q'ngchung cua ky SUIBach khoa dU'O'cdanh gia

Ke:m 1
Imng binh 5

Kha 26
16t 43

.xu~t s~c 0

1.3%
K7%
J4_7~~

51.3~'h



16. Quy vi co mu6n ti~p tuc tuy~ndl;lng ky SlJ'Bach khoa khi co nhu c&u

Co 69 95,8%

Con pMi' din nh~c 3 42"::1\1
Khong 0 O~Y\1

17. So vcYimQt 56 chuonq trlnh dao tao tlJ'ang t., cua cac trlJ'Oong£)~i hoc
khac, Quy vi danh gia ky SlJ'Bach khoa ra sao

Th~'phan 1: 1,,4%

Cao han 58 7.8.4%'1
Hgang b~ng 10 13,5%

Khac 5 6.H'l'c,

18. Quy vi co th~ dong gop gl d~ TrlJ'ang £)H Bach khoa HaNQi xay d.,ng va
th.,c hi~nchu'onqtrinh dao tao chat 1lJ'Q'ngva hi~uqua han

Tham gia VaGqua trinh xay oling n~ dung chlIO'ngtrinh,
Them gia thl!c hi~ndaotao nhll giang day, ph~hqp tb ch~c hQithao, seminar, n~ chl1Y~ chuyeoat

Tham gia cae bubi noi chuy$nv~ huong nghi$p, gi&ithi~u co hQivi~c lam,
NMn sinh vie.nth\lc t~p,

Boog gOpy ki~n phan hoiv4 ch~t Ilf9'ng sinh vien va ky 511 8HBK HaNo!
Khac

4.2%
13 18.3%

25 152%
24 318%
15 21.1%

42%

1Q 15 20



19 NhCPng di~m y~u knac cua ky SUI Bach khoa

-Cac ki~n thuc khi rnoi ra tru'ang chi & rmrc dU'oi co ban, chua san sang d~ lam
vi~c, con pnai dao tao them r~t nhieu. Co kit§ntruro v~ ky thuat nhunq khong hi~u
bit§tcac van d~ mang tinh lu~t dinh. VO: Mot ky SU'xay dl,mg hi~u duoc n3ngmot
thit§t b] nang hay mot cong trlnh xay dl!ng can thit§t phai dU'Q'cdang ki~m tht§nao, &
c~p do nao nhunq d6i vot KS BKHN, dang ki~m thit§t b] (b6n b~ ap luc, thit§t b]
nang...) la di~u qua rnoi me
-cac ky nang thuc tt§ lien quan dt§nngh~ nghi~p kern. Khong du thong tin d~ nhan
bit§tthuc tt§cac doanh nghi~p dang can va thit§ugi.
-Thit§u thuc tt§,thit§u s6c vac va kien tri.
-Thit§u ki nang phong v~n
-Ngoc;lingCrchU'a t6t
-ChU'a tam huyt§tvoi ngh~
-Tieng Anh, Ky nang m~m kem
_Ch~m thay d6i - bao thu - khong nhi~t tinh voi hOc;ltdong t~p th~
-Ki nang m~m can dU'Q'cb6 sung va dao tc;lot6t hO'n.Ki nang trinh bay/vit§t email,
van ban con chU'a t6t
-D6i voi sinh vien moi ra trU'ang giai dOc;lngan day thU'ang co tinh trc;lngco kien th(J>c
chuyen nganh nhU'ng chU'a sau, co d~u hi~u thl,l dong theo Sl! hU'ong dan cua
thay/co. Mot 56 nganh hoc co ky nang tit§ngAnh yt§u.
-Ngoc;lingCrchU'a t6t
-Sinh vien moi ra trU'ang chU'a co dinh hU'ong ro rang trong cong vi~c
-M(J>cdo cam ket voi t6 ch(J>cchU'a cao, hay nhay vi~c
-Ngoc;lingCrva ky nang m~m chU'a thl!c Sl! t6t. Tl! tin la t6t nhU'ng doi khi tl! tin thai
qua thanh ra kieu ngc;lomot chut.
- Thit§usu gan bo lau dai voi cong ty
-Cac bc;lnmoi ra tru'ang chU'a co nhi~u kinh nghi~m thl!c te
_Kha nang Sll' dl,lng ngoc;lingCrcon yeu - Kha nang truy~n dc;ltthong tin va xay dl!ng
doi ngu con hc;lnche, nhi~u bc;lnto ta hO'irl,lt re trong cac hOc;ltdong t~p th~.
-PhU'O'ngphap lu~n lam vi~c r~t kem
-R~t thit§u kit§nth(J>cva ky nang thl!c tt§khi moi ra tru'ang. ChU'a dinh hU'ong dU'Q'c
cong vi~c thl!c tt§,mO'mongo
-Lam thU'O'ngmc;licon hc;lncht§. Kha nang tham gia chinh tri mot 56 d6ng chi con
chU'a t6t. T~p trung qua vao chuyen man ma chU'a d~ 'I nhi~u vi~c khac.
nang cao hO'nnCrakha nang xay dl!ng cac van ban
-yt§u ngoc;lingCr
- Thit§u nang Il!c quan 1'1,
_Kha nang giao tit§p tiep anh chU'a t6t - Can b6 sung tU'duy kinh tt§ky thu~t
-Ky nang thl!c hanh, trinh do ngoc;lingCr,giao tit§p,van hoa (J>ngXli', kha nang quan
tri kinh doanh va kh&i nghi~p chU'a d6ng d~u
-Ky nang giao tit§p, tc;lothi~n cam con chU'a tU'O'ngx(J>ngvoi trinh dO, kit§nth(J>c

chuyen nganh



-Kha nang nqoai ngCf,ky nang dien thuy~t, giao tiep chua cao
_Ky nang thuc hanh chua t6t.

20. Cae y ki~n khac

1. Can c6 nhi~u chU'ang trinh liEmk~t vai cac doanh nqhiep, cac hoi cho tuy~n
dl:mg hang narn, tharn quan doanh nghi~p, ki~n tap tal doanh nghi~p rna cac doanh
nghi~p Ian can d~t hang dao tao theo yEwcau, Sinh vien cac trU'ong dU'Q'cthl,l'c
hanh thuc t~ nhieu, narn dU'Q'cmat trang thi~t b] va c6 th~ lam chu khi van hanh
hoac I~p d~t. HQcOng bi~t dU'Q'ccong ty A can gi, cong ty B can gi va c6 Sl,l'chuan
bi dclu tU'tnroc khi ra trU'ong. Cac chuonq trinh lien k~t dao tao quoc t~ cOng dang
dem lai nhieu thay d6i v~ chat 1U'Q'ngdclu ra. N~u Bach Khoa Ha NOi ngu quen tren
dTnh(Ia trU'ong ky thu~t hang dclu) thi se tc;lora cac l(fa sinh vien ao tU'cYngv~ nang
Il,I'cban than do t6t nghi~p trU'ong t6p dclu nhU'ng r~t y~u thl,l'c t~, thi~u Sl,l'sang tc;lo
va n~ng Iy thuy~t. Mot s6 sinh vien n6i b~t la do nang Il,I'cca nhan khong phai do h~
th6ng dao tc;lova nhCfngcon s6 d6 la thi~u s6. Mot trU'ong dao tc;lot6t la trU'cYngphai
tc;lOra s6 dong cac Ky SU', CLI'Nhan khi t6t nghi~p lam dU'Q'cvi~c, tc;lora nhi~u d6ng
g6p cho doanh nghi~p, cho d~t nU'ac. Ho~c dan gian han la hQc6 dU'Q'cthu nh~p
ngay sau khi t6t nghi~p (n~u hQ lam dU'Q'cvi~c va doanh nghi~p khong phai m~t
cong dao tc;loIc;li).NhCfngg6p y tren day vai mong mu6n xay dl,l'ng trU'ong ngay mot
t6t han nen c6 phcln gai g6c va dong chc;lm,r~t mong quy trU'ong khong vi nhCl'ng
di~u d6 ma cam th~y kh6 chiu. Xin cam an!

2. Chung toi san sang chia se hU'ang nghi~p cho sinh vien, Va se tc;lonhi~u Co'

hoi vi~c lam nh~t cho sinh vien quy trU'ong. Tran trQng !
3. Nen ph6i hQ'pvai cac doanh nghi~p d~ nh~n d~t hang cac v~n d~ do doanh
nghi~p dang g~p phai d~ giai quy~t
4. Ngoai nh~n sinh vien thl,l'c t~p, FSS can san long tham gia cac Co' hOigiai
thi~u vi~c lam, d6ng g6p y ki~n phan hoi v~ ch~t 1U'Q'ngsinh vien va ky SU'cua

trU'ong
5. Ngoai ki~n th(fc v~ chuyen nganh, nen dao tc;lothem cho sinh vien cac ky
nang m~m, cach giao ti~p va truy~n dc;ltthong tin, lam vi~c trong nh6m.
6. Nh~n sinh vien thl,l'c t~p
7. Hy vQng dU'Q'chQ'ptac lau dai vai nha trU'ong.
8. R~t mong Sl,l'hQ'ptac giCfaTrU'ong flc;li HQCBach Khoa va Vi~n flo lU'ong Vi~t

Nam
9. _Cac chU'ang trinh dao tc;locYtrU'ong ccln mang tinh tU'ang tac cao han nen

c6 1 bu6i tranh lu~n, hOithao.
_Cac ky SU'ccln dU'Q'cdi thl,l'c t~p nhi~u han va nghiem tuc han. Ccln c6 bu6i thao
lu~n d~ trao d6i kinh nghi~m giCfacac sinh vien thl,l'c t~p va c6 Sl,l'hU'ang dan cua

giao vien.
_Ccln c6 nhi~u bai t~p Ian hay cac chU'ang trinh ph6i hQ'pnghien c(fu d~ sinh vien
bi~t phat huy cach d~t v~n d~ va tl,l' nghien CLPu.



_Giarn b6t cac men hoc nang cao rna thay vao d6 113cac bu6i gi6'i thieu ve ling
dl:mg cua cac men hoc d6 cung nhu cac tal Ii$u tham khao. GQ'i 'I sinh vien ling
dl,mg cac kie!nthtrc nay vao bal t~p ton hoac de tai nqhien cuu.
_Gi6'i thieu ve cac lu~t dlnh, tleu chuan lien quan den nqanh nghe (hi$n nay trU'ang
chi gi6'i thi~u tieu chuan thiet ke chung chung ...)

10. Ky SU'can dU'Q'cdao tao dua tren nhu cau cua doanh nqhiep VI the giao trlnh
dao tao can phai cap nhat nhCi'ngd6i hoi d6.

Ky SU'Bach Khoa 113ky SU'ling dunq, nghTa113hoc tren thiet bi va yeu cau
thuc te, tranh nghien ctru sau vao hoc thuat, 1'1thuyet.

Ky SU'Bach Khoa chua c6 nhCi'ngky nang mem t6t, day 113mot yeu cau b~t
buoc khi lam vi$c va phat trien (ky nang thuyet trinh, ky nang lam vi$c nh6m,
ky nang quan 1'1tien do, thai gian v..v ..)

Cac noi dung hoc d~i cU'O'ngc~n c~t bo giam xu6ng khoang 1 nam. Tang thai
gian thl,l'c t~p va kien t~p t6t nghi$p t~i doanh nghi$p tCP3 thang len thanh 1
nam.

Cac men hoc chuyen nganh c~n sat v6'i thl,l'c te khach quan, ch~p nh~n
nhCi'ngdieu da dU'Q'cchling mlnh thay VI di chling minh I~i.

C~n mai cac chu doanh nghi$p, ho~c cac CI,I'U sinh vien ve trU'ang dao t~o
nhCi'ngnoi dung m6'i ma doanh nghi$p dang can ho~c chia S9 ve dinh hU'6'ng
nghe, ho~ch dinh tU'O'ngI~i.

11.Thieu thl,l'c hanh, thl,l'c t~p, chU'a thl,l'c Sl,l'd~u tU'm~nh vao hU'6'ngnghi$p cho
sinh vien.

12.8ay mc;mhdao tt;iOngo~i ngCi',hoc chuyen nganh bang ngo~i ngCi'.
Tham gia thl,l'c hanh, thl,l'c t~p cac dl,l' an thl,l'c te nhieu hO'n

13.ChU'O'ngtrlnh dao t~o sinh vien nen b6 sung them cac kh6a dao tt;iOky nang
mem, dinh hU'ong phat trien ban than. Ngoai ra nen dt;iy them cac kien thlic
chuyen men cO'ban cho cac b~n sinh vien ceng ngh$ theng tin nhU'Clean
Code, Coding convention ... de cac b~n nhanh ch6ng b~t nhip v6'i ceng vi$c

14.Thl,l'c t~p dai hO'nt~i doanh nghi$p it nh~t 3 thang.
Mot s6 men chuyen men nen mai giao vien ho~c giang vien clla Doanh
nghi$p

Mot s6 men ve quan tri san xu~t c~n den doanh nghi$p hoc thl,l'c teo
15.C~n hi$n d~i h6a trang thiet bi trong giang d~y, thl,l'c hanh. C~p nh~t cac thiet

bi thl,l'c te de hoc sinh kheng bi b~t nga. C~n t~p trung d~y chuyen nganh
s6'm va nhieu hO'n.H~n che d~n cac men dt;ii cU'O'ng,1'1thuyet chung kheng
lien quan den nganh hoc.

16. - C~n chu trong trlnh do tay nghe, ky nang khai Sl,l'doanh nghi$p va quan tri
doanh nghi$p. Trinh dOngo~i ngCi'it nh~t 2 thli tieng tra len. kha nang I~p
trlnh di$n toano
_Chu trong chtr ky SU'thl,l'c hanh. Van h6a 8HBKHN, xay dl,l'ng thU'O'nghi$u
dl,l'a tren ch~t 1U'Q'ngdao tt;iO,van h6a



-Ph6i hop v6'i ON. cong ty, nha may cac tlnh trong qua trlnh dao tao thuc tap,
giang d~y true ti~p. tang thai gian thuc t~. giam tai gian hoc Iy thuy~t chay

17. - Dao tao v~ ky nang m~m ...

_Them cac men hoc v~ dao dLrc ngh~ nghif;'lp:Kha nhi~u sinh vien nh~n truro
sai I§m v~ cac vif;'lcnen lam va khong nen lam trong doanh nghif;'lp.d~c bif;'ltla
v~ m~t tai nguyen. rna nguon cong ty.

_Them cac chU'O'ngtrinh thuc tap cho sinh vien (y doanh nghif;'lptCPnarn 4. 5.


